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Lời nói ñầu 

TCVN 6359-1 : 2008; TCVN 6359-2 : 2008; TCVN 6359-3 : 2008; 

TCVN 6359-4 : 2008 thay thế cho TCVN 6359 : 1998. 

TCVN 6359-2 : 2008 hoàn toàn tương ñương ISO 702-2 : 2007. 

TCVN 6359-2 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo 

lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

TCVN 6359 : 2008 Máy công cụ - Kích thước lắp nối của ñầu trục 

chính và mâm cặp gồm 4 phần sau: 

           TCVN 6359-1 : 2008 (ISO 702-1 : 2001) - Phần 1: Nối ghép côn;   

           TCVN 6359-2 : 2008 (ISO 702-2 : 2007) - Phần 2: Kiểu cam khoá;   

           TCVN 6359-3 : 2008 (ISO 702-3 : 2007) - Phần 3: Kiểu chốt chặn;    

           TCVN 6359-4 : 2008 (ISO 702-4 : 2004) - Phần 4: Nối ghép trụ.  
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t i ª u   c h u È n   Q u è c   g I a                               TCVN 6359 - 2 : 2008 

Xuất bản lần 2 

 

 

Máy công cụ - Kích thước lắp nối của ñầu trục chính và mâm cặp -  

Phần 2: Kiểu cam khóa   

Machine tools - Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks -  

Part 2: Camlock type  

 

 

 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh kích thước lắp lẫn của ñầu trục chính hình trụ và mặt bích tương ứng của  

mâm cặp. 

CHÚ THÍCH : “nối ghép côn”, “kiểu chốt chặn” và “nối ghép trụ” quy ñịnh tương ứng trong TCVN 6359-1;        

TCVN 6359-3 và TCVN 6359-4. 

2   Khả năng lắp lẫn 

Trong tiêu chuẩn này các kích thước và dung sai tính bằng milimét. 

Tuy nhiên các chi tiết lắp ráp và các vít có thể hoàn toàn chuyển ñổi giữa hệ mét và hệ inch kể cả ñầu 

trục chính và mặt bích. 
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3 Kích thước lắp lẫn 

3.1   ðầu trục chính 

 

     

CHÚ DẪN: 

1 cỡ số 3 

2      cỡ số 4 

3      cỡ số 5 ñến 20 
a       ñường tham chiếu. 

Hình 1 -  ðầu trục chính 
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Bảng 1 -  Kích thước ñầu trục chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ±  0,4 mm. 

Kích  thước 
Cỡ 

Danh nghĩa

Dung sai 
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3.2    Cam 

 

    

  CHÚ DẪN: 

      1     cỡ 3 

2    cỡ 4 
a     ñường tham chiếu. 

Hình 2 - Cam 
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Bảng 2 – Kích thước cam 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ±  0,4 mm. 

a
    Xem dung sai của kích thước d và e. 

Kích  thước 
Cỡ 

  Loe trên v 
a 
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3.3   Chốt chặn 

Kích thước tính bằng milimét 

 

 

    CHÚ DẪN: 

     1    cỡ 4 ñến cỡ 20 
     2    cỡ 3 
         a    ñường bao xác ñịnh vị trí của chốt. 

 
Hình 3 - Chốt chặn 

 

Bảng 3 – Kích thước Chốt chặn 

 

Cỡ Kích  
thước 

CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ±  0,4 mm. 



TCVN 6359 - 2 :2008 

 11 

   

3.4   Mặt bích 

 

      CHÚ DẪN : 

      1     cỡ 3 vµ cì 4 
2    cỡ 5 ñến cỡ 20 

          a     ñường tham chiếu. 
Hình 4 - Mặt bích 
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Bảng 4 – Kích thước mặt bích 

 

 

3.5  Phụ tùng cho ñầu trục chính và mặt bích 

3.5.1  Chốt vít ñầu chìm sáu cạnh   

 

Bảng 5 – Kích thước chốt vít ñầu chìm sáu cạnh 

 

 

 

Cỡ 
Kích  thước 

Kích  thước 
Cỡ 

CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ±  0,4 mm. 

a     Nhận biết kiểu phải ñược ñánh dấu. 

Kiểu  1a 

Kiểu  2a 

Dung sai 

Dung sai 
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 Chốt vít ñầu chìm sáu cạnh dùng cho cam 

  

Bảng 6 – Kích thước chốt vít ñầu chìm sáu cạnh dùng cho cam 

 

 

3.5.3   Bulông chặn dùng cho cam 

 

Bảng 7 – Kích thước bulông chặn dùng cho cam 

 

3.5.4   Vít chỏm cầu dùng cho cam 

 

Bảng 8 – Kích thước vít chỏm cầu dùng cho cam 

 

 

 

 

Kích  thước 
Cỡ 

Cỡ 
Kích  thước 

Kích  thước Cỡ  
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Thư mục tài liệu tham khảo 

 
[1]  TCVN 6359 -1: 2008 (ISO 702-1: 2001) Máy công cụ – Kích thước lắp nối của ñầu trục chính và 

mâm cặp – Phần 1 : Nối ghép côn; 

[2]  TCVN 6359 -3 : 2008 (ISO 702-3: 2007) Máy công cụ - Kích thước lắp nối của ñầu trục chính và 

mâm cặp - Phần 3 : Kiểu chốt chặn; 

[3]  TCVN 6359 - 4 : 2008 (ISO 702-4: 2004) Máy công cụ - Kích thước lắp nối của ñầu trục chính và 

mâm cặp - Phần 4 : Nối ghép trụ. 

 
 

 

 

 

 


